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Bài 11: ƣơng, ƣơi, ƣơu 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+i +y +a +o +u +e +ê 
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Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ương ướng ường ưởng ưỡng ượng 

ươi ưới ười ưởi ưỡi ượi 

ươu ướu ượu    
 

ương 
ƣơng cương dương đương gương hương lương 

ƣớng bướng chướng hướng sướng tướng vướng 

ƣờng cường chường dường  đường hường lường 

ƣởng chưởng hưởng tưởng thưởng trưởng xưởng 

ƣỡng cưỡng dưỡng lưỡng ngưỡng   

ƣợng dượng gượng lượng nhượng sượng tượng 
 

ươi 
ƣơi bươi mươi ngươi tươi   

ƣới cưới dưới lưới rưới tưới  

ƣời cười  đười lười mười người  

ƣởi bưởi sưởi     

ƣỡi cưỡi lưỡi     

ƣợi rượi      
 

ươu 
ƣơu bươu hươu     

ƣớu bướu      

ƣợu rượu      
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  

  

6600  
 

  

  

chai rượu 

con hươu 

sáu mươi 

đám cưới 

tấm gương 

trường học 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ương     ươi     ươu 

 

6600  
________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Trường. 

Tới trường để học Việt Ngữ. 

Bố chở em tới trường để học Việt Ngữ. 

Mỗi Chúa Nhật, bố chở em tới trường để học 

Việt Ngữ. 

 

Gương. 

Luân soi gương. 

Luân soi gương và sửa lại quần áo cho chỉnh tề. 

Trước khi đi lễ, Luân soi gương và sửa lại quần 

áo cho chỉnh tề. 

 

Đám cưới. 

Đám cưới là ngày quan trọng nhất. 

Đám cưới là ngày quan trọng nhất của cô dâu 

và chú rể. 

Đám cưới là ngày quan trọng nhất trong cuộc 

đời của cô dâu và chú rể. 
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Sáu mươi. 

Lễ chúc thọ sáu mươi tuổi. 

Gia đình em tổ chức lễ chúc thọ sáu mươi tuổi 

cho ông nội. 

Hôm nay gia đình em và bác Hai tổ chức lễ chúc 

thọ sáu mươi tuổi cho ông nội. 

6600  

Hươu cao cổ. 

Lộc đi coi hươu cao cổ. 

Lộc đi sở thú để coi hươu cao cổ. 

Mẹ chở Lộc đi sở thú để coi hươu cao cổ. 

 

Rượu. 

Chú Toàn rót rượu. 

Chú Toàn rót rượu để chúc mừng cô dâu và chú 

rể. 

Trong bữa tiệc cưới, chú Toàn rót rượu để chúc 

mừng cô dâu và chú rể. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Gấu Con Ở Đâu? 
 

  

Gấu me ̣thức dâỵ .  Gấu con đã 

biến mất. 

Bà tìm con mình khắp trong 

hang.  Nhưng bà không tìm thấy 

gấu con đâu cả. 

 

  
Gấu me ̣đi găp̣ cáo Cường .  

“Ông có thấy  con của tôi 

không?” bà hỏi.  “Thằng bé mất 

tích, tôi rất lo.”  “Không, tôi 

không thấy ,” ông cáo Cường 

nói. 

Gấu me ̣đi găp̣ nai Nụ .  “Cô có 

thấy con của tôi không?” bà hỏi.  

“Thằng bé mất tích , tôi rất lo.”  

“Không, tôi không thấy ,” cô nai 

Nụ nói. 
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Gấu me ̣đi găp̣ thỏ Thảo .  “Chị 

có thấy con của tôi không ?” bà 

hỏi.  “Thằng bé mất tích , tôi rất 

lo.”  “Không, tôi không thấy ,” 

chị thỏ Thảo nói. 

Gấu me ̣đi găp̣ chồn Chương .  

“Anh có thấy con của tôi 

không?” bà hỏi .  “Thằng bé mất 

tích, tôi rất lo.”  “Không, tôi 

không thấy ,” anh chồn Chương 

nói. 

 

  

Gấu me ̣chợt nghe tiếng môṭ chú 

ong vo ve.  “Câụ có thấy con 

của tôi không?” bà hỏi. 

“Có, tôi có thấy ,” chú ong 

Phong nói .  “Cậu bé đang ăn 

mâṭ ong của chúng tôi.” 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Chuyện gì đã xảy ra cho gấu con? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
2. Cảm giác của gấu mẹ như thế nào?  Gấu mẹ đã làm gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Kết thúc câu truyện ra sao? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Gau me thuc day.  Gau con da 

bien mat. 

 

Gau me di gap cao Cuong. 

“Ong co thay con cua toi 

khong?” ba hoi. 

 

“Khong, toi khong thay,” co nai 

Nu noi. 

 

“Anh co thay con cua toi 

khong?” ba hoi.  “Thang be 

mat tich, toi rat lo.” 

 

Gau me chot nghe tieng mot chu 

ong vo ve. 

 

“Co, toi co thay,” chu ong 

Phong noi.  “Cau be dang an 

mat ong cua chung toi.” 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả .  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Gấu me ̣chợt nghe tiến môṭ chú ong vo ve .  

“Câụ có thấi con của tôi không ?” bà hõi. 

(3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Khi Nào? 
 

    

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư 

   

Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

 

Làm Gì? 
 

    

đi bơi chạy bộ cử tạ nhảy dây 

 
   

hít đất đạp xe đạp lắc vòng học võ 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

anh Việt 

Làm gì?   Đi bơi.  

Khi nào? Thừ Hai.  

 Thừ Hai anh Việt đi bơi.    

  
   

Làm gì?   Lắc vòng.  

Khi nào? Thừ Ba.  

  

 lắc vòng. 
 

chị Cúc 

 

 

chú Thọ 

Làm gì?     

Khi nào? Thừ Tư.  

  

  
   

Làm gì?     

Khi nào? Thừ Năm.  

  

  
 

cô Nhi 
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Chúa Nhật 

 Chúa Nhật em   

   

   

  
 

 Thừ Hai em  

  

  

  
 

Thứ Hai 

 

 

Thứ Sáu 

  

  

  

  
   

  

  

  

  
 

Thứ Bảy 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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